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A. KIẾN THỨC
I. ĐỌC HIỂU
1. Văn bản
- Văn bản truyện: tương đương về đề tài với các văn bản trong SGK.
- Văn bản thơ bốn chữ, năm chữ: tương đương về đề tài với các văn bản trong SGK.
Yêu cầu
- Văn bản truyện:
+ Nêu được ấn tượng chung về văn bản và những trải nghiệm giúp bản thân hiểu thêm văn bản.
+ Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và tính cách nhân vật.
+ Nêu được tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện trong một truyện kể.
+ Thể hiện được thái độ đối với cách giải quyết vấn đề của tác giả trong truyện.
- Văn bản thơ bốn chữ, năm chữ: Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ bốn chữ, năm chữ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ, …
2. Tiếng Việt
- Dùng cụm từ để mở rộng thành phần chính, mở rộng trạng ngữ trong câu.
- Phép tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ, nói giảm nói tránh.
- Phó từ, nghĩa của từ.
Yêu cầu
- Hiểu được tác dụng của việc dùng cụm từ để mở rộng thành phần chính và mở rộng trạng ngữ trong câu.
- Nhận biết và nêu tác dụng phép tu từ ẩn dụ, so sánh, nhân hóa, hoán dụ, điệp ngữ trong đoạn thơ/bài thơ, đoạn văn/bài văn.
- Nhận biết được đặc điểm của số từ, phó từ và hiểu được chức năng của từ loại này để sử dụng đúng và hiệu quả.
- Vận dụng các kiến thức tiếng Việt để đặt câu, viết đoạn.
II. VIẾT
1. Kiểu bài
- Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài.
- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ.
2. Yêu cầu
Nắm được đặc điểm từng kiểu bài. Lập dàn ý và viết được đoạn văn hoàn chỉnh. Diễn đạt lưu loát, không viết tắt, không tẩy xóa.


B. MỘT SỐ DẠNG BÀI CỤ THỂ
I. ĐỌC HIỂU
Bài tập 1. Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:
CÂU CHUYỆN VỀ HAI HẠT LÚA
         Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt đều to khỏe và chắc mẩy,…
	 Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: 
“Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân hình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ”. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. 
	Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
	Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì nên nó chết dần chết mòn. Trong khi đó hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đấy nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới…
						        (Theo Hạt giống tâm hồn, NXB Trẻ, 2004)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là phương thức nào?

A. Tự sự
B. Miêu tả
C. Biểu cảm
D. Nghị luận

Câu 2. Văn bản trên được kể theo lời của ai?

A. Lời của hạt lúa thứ nhất
B. Lời của hạt lúa thứ hai
C. Lời của người kể chuyện
D. Lời kể của hai cây lúa

Câu 3. Nhân vật chính trong văn bản trên là nhân vật nào?

A. Người nông dân
B. Cánh đồng
C. Hai hạt lúa
D. Chất dinh dưỡng

Câu 4. Vì sao hạt lúa thứ hai lại “ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất”?
A. Vì nó muốn được ra đồng cùng ông chủ.
B. Vì nó biết chỉ khi được gieo xuống đất, nó mới được bắt đầu một cuộc sống mới.
C. Vì nó không thích ở mãi trong kho lúa.
D. Vì khi được gieo xuống đất nó sẽ nhận được nước và ánh sáng.
Câu 5. Thành phần trạng ngữ trong câu: “Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng.” là:
A. Thời gian trôi qua
B. hạt lúa thứ nhất bị héo khô
C. bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng
D. bị héo khô nơi góc nhà
Câu 6. Từ “sung sướng” trong văn bản trên thuộc loại từ nào?

A. Từ ghép
B. Từ láy
C. Từ so sánh
D. Từ đơn

Câu 7. Biện pháp tu từ trong câu: “Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.” là gì?
A. So sánh
B. Nhân hóa
C. Ẩn dụ
D. Hoán dụ

Câu 8. Từ hình ảnh hạt lúa thứ nhất bị héo khô, tác giả muốn phê phán điều gì?
A. Sự hèn nhát, ích kỉ không dám đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn trốn tránh trong sự an toàn vô nghĩa.
B. Sự ích kỉ chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình.
C. Sự vô cảm không quan tâm đến người khác.
D. Sự lười biếng.
Câu 9. Em hãy tóm tắt ngắn gọn văn bản trên bằng một đoạn văn khoảng 3 - 5 câu?
Câu 10. Em rút ra được bài học gì sau khi đọc xong văn bản trên?
Bài tập 2. Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:
NẮNG HỒNG
	Cả mùa đông lạnh giá
Mặt Trời trốn đi đâu
Cây khoác tấm áo nâu
Áo trời thì xám ngắt.

Se sẻ giấu tiếng hát
Núp sâu trong mái nhà
Cả chị ong chăm chỉ
Cũng không đến vườn hoa.

Mưa phùn giăng đầy ngô
Bằng lăng như sương mờ
Bếp nhà ai nhóm lửa
Khói lên trời đung đưa.
	Ngõ quê in chân nhỏ
Lối quê gió lạnh đầy
Nép mình trong áo ấm
Vẫn cóng buốt bàn tay

Màn sương ôm dáng mẹ
Chợ xa đang về rồi
Chiếc áo choàng màu đỏ
Như đốm nắng đang trôi.

Mẹ bước chân đến cửa
Mang theo giọt nắng hồng
Trong nụ cười của mẹ
Cả mùa xuân sáng bừng.


 (In trong Gõ cửa nhà trời, Bảo Ngọc, 
NXB Kim Đồng, 2019)
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể nào?
	 A. Bốn chữ.
	B. Năm chữ.    
	C. Lục bát.
	D. Tự do.


Câu 2. Nhịp thơ được sử dụng trong bài thơ trên là gì?
	 A. Nhịp 2/2, 1/3.
	C. Nhịp 2/3, 3/2.

	 B. Nhịp 2/2, 2/3.
	D. Nhịp 1/3, 1/4.


Câu 3. Trong bài thơ trên, khổ thơ đầu có cách gieo vần như thế nào? 
	 A. Gieo vần liền.
	C. Gieo vần cách.

	 B. Gieo vần lưng.
	D. Gieo vần liền kết hợp vần cách.


Câu 4. Nhân vật trữ tình trong bài thơ trên là
	 A. cô giáo 
	B. người thầy    
	C. người cha
	D. người con


Câu 5. Bài thơ mượn hình ảnh nào để khắc họa về người mẹ?
	 A. Mặt Trời
	B. Vườn hoa    
	C. Giọt nắng hồng
	D. Cây bằng lăng


Câu 6. Biện pháp nhân hóa trong câu thơ: “Mặt Trời trốn đi đâu/Cây khoác tấm áo nâu” có tác dụng
A. giúp câu thơ trở nên gần gũi, sinh động, nhấn mạnh sự thay đổi diện mạo bề ngoài của sự vật. 
B. miêu tả sự thay đổi về vẻ đẹp của Mặt Trời, cây cối.
C. ngầm gợi nhưng sự vật khó thay đổi diện mạo bên ngoài.
D. giúp cho câu thơ có vần nhịp.
Câu 7. Câu thơ “Áo trời thì xám ngắt” gợi lên điều gì? 
A. Gợi khung cảnh lạnh lẽo của tiết trời đông.
B. Gợi không gian căng tràn sức sống.
C. Gợi màu sắc mơn mởn của sự vật.      
D. Gợi hình ảnh bầu trời nhiều mây.
Câu 8. Nội dung của bài thơ trên là gì?
A. Ca ngợi vẻ đẹp của mùa đông nông thôn qua cảm nhận của tâm hồn trẻ thơ.       
B. Cảm nhận vẻ đẹp mùa đông nông thôn và niềm hạnh phúc của con khi người mẹ đi chợ về.
C. Khẳng định mùa đông làm thay đổi diện mạo, lối sống của muôn loài.	                   
D. Ca ngợi vẻ đẹp thanh bình, giản dị của làng quê.
Câu 9. Vì sao khi “mẹ bước chân đến cửa”, nhân vật người con lại cảm nhận được mẹ “mang theo giọt nắng hồng”? Từ tình cảm của người con dành cho mẹ trong bài thơ trên, hãy nêu 02 việc làm để thể hiện tình cảm của em dành cho mẹ.
Câu 10. Qua văn bản trên, hãy viết một đoạn văn (khoảng 3-5 câu) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của tình mẫu tử đối với mỗi người.
II. VIẾT
Bài tập 1. Viết đoạn văn (khoảng 10 - 12 câu) tóm tắt một văn bản truyện mà em đã học.
Bài tập 2. Viết đoạn văn (khoảng 10 - 12 câu) ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ mà em yêu thích.

	Nhóm chuyên môn




Vương Thu Phương

	Tổ chuyên môn




Trần Thu Thủy

	Ban Giám hiệu




Phạm Thị Thanh Bình
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I. ĐỌC HIỂU
Bài tập 1.

Câu 1 – A
Câu 2 – C
Câu 3 – C
Câu 4 – B
Câu 5 – A
Câu 6 – B
Câu 7 – B
Câu 8 – A

Câu 9.
- Hình thức: đoạn văn, 3 – 5 câu.
- Nội dung: Học sinh tóm tắt được nội dung chính của văn bản.
Câu 10.
- Học sinh rút ra bài học mà mình tâm đắc. 
-  Đưa ra lí giải hợp lí.
Gợi ý:
+ Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân 
+ Muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, chúng ta phải mạnh mẽ dấn thân.
+ …
Bài tập 2.
Câu 1 – B
Câu 2 – C
Câu 3 – A
Câu 4 – D
Câu 5 – C
Câu 6 – A
Câu 7 – A
Câu 8 – B

Câu 9. 
- Khi “mẹ bước chân đến cửa”, nhân vật người con lại cảm nhận được “mang theo giọt nắng hồng”, vì:
+ Người con vui mừng, phấn khởi sau những chờ đợi, ngóng trông mẹ đi chợ về.
+ Sự hiện diện, tình yêu thương, chở che, chăm sóc của mẹ xua tan đi mọi rét buốt, giá lạnh của mùa đông.
- HS nêu được 02 việc làm thể hiện tình cảm dành cho mẹ.
Câu 10.
- Đảm bảo hình thức đoạn văn, đủ số câu (khoảng 3-5 câu).
- Nêu rõ những suy nghĩ về ý nghĩa của tình mẫu tử.
Gợi ý:
+ Tình mẫu tử là điểm tựa tinh thần giúp ta vượt qua khó khăn, thách thức của cuộc sống.
+ Luôn bảo vệ, che chở, chăm sóc con, giành điều tuyệt vời nhất cho con.
+ Chúng ta phải biết trân trọng và biết ơn bởi tình mẫu tử rất đỗi thiêng liêng và không thể mua được bằng vật chất.
+ …
II. VIẾT
Bài tập 1. Viết đoạn văn (khoảng 10 - 12 câu) tóm tắt một văn bản truyện mà em đã học.
* Yêu cầu về hình thức: đúng hình thức đoạn văn, đủ dung lượng (khoảng 10-12 câu), diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, không có lỗi sai chính tả và ngữ pháp.
* Yêu cầu về nội dung: 
- Nội dung đúng với văn bản gốc.
- Trình bày được những ý chính, những điểm quan trọng của văn bản gốc: Bối cảnh truyện, nhân vật, diễn biến các sự việc chính, kết thúc truyện.
- Sử dụng được những từ ngữ quan trọng của văn bản gốc.
Bài tập 2. Viết đoạn văn (khoảng 10 - 12 câu) ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ mà em yêu thích.
* Yêu cầu về hình thức: đúng hình thức đoạn văn, đủ dung lượng (khoảng 10-12 câu), diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, không có lỗi sai chính tả và ngữ pháp.
* Yêu cầu về nội dung: 
- Giới thiệu được tác giả và bài thơ.
- Nêu được ấn tượng, cảm xúc chung về bài thơ.
- Diễn tả được những cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
- Khái quát được cảm xúc về bài thơ.


	Nhóm chuyên môn




Vương Thu Phương

	Tổ chuyên môn




Trần Thu Thủy

	Ban Giám hiệu




Phạm Thị Thanh Bình



